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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số mô đun: 295
Thời gian mô đun:       60 giờ               ( Lý thuyết: 15 giờ; thực hành: 15 giờ, tự học: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
	- Vị trí: Là mô đun chuyên nghề, có thể được bố trí học song song các môn học cơ sở 
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
	- Lựa chọn và sử dụng các dụng cụ cần thiết cho thực hành điện tử cơ bản và trình bày được công dụng của chúng.                          
	- Chọn và kiểm tra được linh kiện phù hợp yêu cầu thiết kế mạch điện tử.
	- Vẽ đúng sơ đồ, lắp ráp được mạch điện theo thiết kế.
	- Kiểm tra được thông số mạch sau khi lắp, đánh giá được chất lượng và hiệu chỉnh theo yêu cầu ký thuật.
	- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
	- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1.  Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	Số giờ tự học

	1
	Kiểm tra chất lượng linh kiện điện tử
	3
	1
	2
	
	5

	2
	Thực tập hàn
	3
	0
	3
	
	5

	3
	Lắp ráp mạch nguồn
	6
	3
	3
	
	6

	4
	Lắp ráp các mạch khuếch đại
	7
	3
	4
	
	7

	5
	Lắp ráp mạch dao động đa hài, mạch tạo xung
	7
	4
	3
	
	7

	6
	Kiểm tra kết thúc
	4
	
	
	4
	

	
	Cộng
	30
	11
	15
	4
	30


[bookmark: _GoBack]*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

	        Bài 1 Kiểm tra chất lượng linh kiện điện tử
	Thời gian:3 giờ 


Mục tiêu: 
         -  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo, kiểm tra và các dụng cụ chuyên dung trong công việc thuộc chuyên môn điện tử
        -  Đánh giá được chất lượng linh kiện điện tử thông qua các dụng cụ đo.
        - Có khả năng tư duy sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
1. Kiểm tra chất lượng linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.
2. Đọc các thông số kỹ thuật của linh kiện.
3. Xác định cực tính, các chân của linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.
4. Thực hành tháo lắp các linh kiện trên panel.
5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 2 Thực tập hàn	
	Thời gian:3 giờ 


Mục tiêu: 
         -  Sử dụng thành thạo mỏ hàn điện.
         -  Thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
	- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.
1. Giới thiệu chung về dụng cụ và vật liệu hàn.
2. Phương pháp hàn mạch điện tử.
3. Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ hàn.
4. Các dạng lỗi mối hàn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 3 Lắp ráp mạch nguồn	
	Thời gian: 6 giờ 


Mục tiêu: 
         - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của các mạch nguồn.
         - Lắp đúng, đảm bảo thông số kỹ thuật các mạch nguồn.
         - Thao tác thành thạo; 
	- Đảm bảo an toàn trong công việc.
1. Lắp mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ.
2. Lắp mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ.
3. Lắp mạch chỉnh lưu cầu 1. 
4. Lắp mạch chỉnh lưu tạo nguồn điện áp đối xứng.
6. Lắp mạch ổn áp dung IC.
7. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân, cách hạn chế và khắc phục.

	       Bài 4 Lắp ráp các mạch khuếch đại 
	Thời gian:7 giờ


Mục tiêu: 
       - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại.
       - Tính toán và lắp được mạch khuếch đại hoàn chỉnh.
       - Sử dụng thiết bị dụng cụ cẩn thận, đúng kỹ thuật và an toàn.
1. Vẽ và phân tích sơ đồ nguyên lý.
2. Kiểm tra chất lượng linh kiện.
3. Lắp ráp mạch theo yêu cầu kỹ thuật.
4. Kiểm tra thong số của mạch bằng đồng hồ vạn năng và máy hiện sóng.
5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

	        Bài 5 Lắp ráp mạch dao động đa hài, mạch tạo xung
	Thời gian:7 giờ 


Mục tiêu: 
        -  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của mạch đa hài, mạch tạo xung .
        -  Chọn đúng dụng cụ, thực hành đúng  trình tự và an toàn.
        -  Có khả năng tư duy sáng tạo, thao tác chính xác, cẩn thận.
1. Mạch đa hài và mạch tạo xung cơ bản.
2. Tính chọn và kiểm tra linh kiện thiết bị.
3. Lắp ráp mạch theo yêu cầu thiết kế.
4. Hiệu chỉnh và kiểm tra mạch.
5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
 
Kiểm tra kết thúc					                           Thời gian:4 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Vật liệu:
- Panel thực hành.
- Linh kiện điện tử các loại
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Mỏ hàn, thiếc hàn.
- Dụng cụ đo, kiểm tra linh kiện và thông số của mạch điện tử.
- Máy chiếu, máy tính, phần mềm ứng dụng mô phỏng mạch điện tử.
3. Học liệu:
Giáo trình kỹ thuật điện tử, phiếu hướng dẫn thực hành.
4. Nguồn lực khác:
Phòng học chuyên môn điện tử.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Kiến thức:
- Linh kiện điện tử; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của mạch điện tử cơ bản.
- Phương pháp kiểm tra, lắp ráp, hiệu chỉnh thong số các mạch điện tử.
- Các nguyên nhân gây mất an toàn và biện pháp khắc phục.
2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên phương pháp quan sát với bảng kiểm/thang điểm thông qua kiểm tra bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Thực hiện thao tác;
- Định mức thời gian;
- Tổ chức nơi làm việc; 
- An toàn lao động.
3. Thái độ: Đánh giá thái độ của sinh viên thông qua: Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm và hợp tác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
	Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Cơ điện tử”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
- Khi giảng dạy, cần giúp sinh viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí  từng bài học. 
- Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên  phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng mang tính thực tế. 
- Để giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng sinh viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
      Thao tác lắp đặt, kiểm tra linh kiện và mạch điện tử.
4. Tài liệu tham khảo:
      [1]. Đỗ Thanh Hải - Điện tử căn bản – NXB Thanh niên 1999.
      [2]. Phạm Minh Hà - Kỹ thuật mạch điện tử - NXB KHKT 1995.
      [3]. Trần Thế San; Nguyễn đức Phấn - Thực hành điện & điện tử - NXB Đà  Nẵng. 


